
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Giáo dục công dân 9
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:06/12/2016



I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản đã học về dân chủ và kỷ luật, tự chủ, năng động sáng tạo, bảo vệ hòa bình.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch sẽ.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ: Làm bài nghiêm túc.

II. MA TRẬN ĐỀ:

	              Mứcđộ

Nội dung kiếnthức
	Nhậnbiết
	Thông
hiểu
	Vận
dụng

	Vận
dụng
cao
	Tổng

	
	
TN
	
TL
	
TN
	
TL
	
	
	

	I.  Tự chủ, kỷ luật (Khái niệm, ý nghĩa)
	1
0,5
	1
 1
	
	1
       1
	

	
	2
2,5

	II. Điều kiện, khái niệm, ý kiến (dân chủ, kỷ luật, năng động, sáng tạo) 
	1


0,5
	
	
	1


1
	1


2
	
	2


3,5

	III. Hành động bảo vệ hòa bình
	1
0,5
	
	
	1
2
	
	
	2
2,5

	IV. Dân chủ, kỷ luật, 
Tình huống
	1
0,5
	
	
	
	
	1
1
	2
1,5

	- TS câu (8 câu = 10 ý)
- Tổng số điểm
	4
2
	1
1
	
	3
4
	1
2
	1
1
	8
10

	- Tỉ lệ phần trăm
	20%
	10 %
	40 %
	20 %
	10 %
	100%




III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)





	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Giáo dục công dân 9
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:06/12/2016



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
1. Kỉ luật là:
A. Những qui định chung nhằm tạo sự thống nhất trong hành động để đạt chất lượng hiệu quả cao trong công việc.
B. Những qui định chung của một tổ chức xã hội, nhằm đạt chất lượng hiệu quả cao trong công việc. 
C. Những qui định chung của một cộng đồng, nhằm đạt chất lượng hiệu quả cao trong công việc.  						
D. Những qui định chung của một cộng đồng hoặc một tổ chức xã hội, yêu cầu mọi người phải tuân theo, nhằm tạo sự thống nhất trong hành động đạt chất lượng hiệu quả cao trong công việc.
2. Kỉ luật là điều kiện đảm bảo cho dân chủ được thực hiện có hiệu quả; dân chủ phải đảm bảo tính kỉ luật:								A. Đúng						                        B. Sai
3. Trong những hành vi dưới đây, hành vi nào không thể hiện tính năng động, sáng tạo?
A. Chỉ làm theo những điều đã được hướng dẫn, chỉ bảo.
B. Biết suy nghĩ để tìm ra nhiều cách giải khác nhau trong học tập và trong công việc.
C. Dám làm những việc khó khăn mà người khác né tránh.
D. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích của mình.
4. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính dân chủ và kỉ luật?
A. Đến tuổi không đi bỏ phiếu bầu cử.
B. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội qui; học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội qui.
C. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.
D. Ông Bính – tổ trưởng dân phố - quyết định mỗi gia đình nộp 5.000 đồng để làm quỹ thăm hỏi những gia đình khó khăn.
PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (2 điểm): Tự chủ là gì? Ý nghĩa của tính tự chủ?
Câu 2. (3 điểm): Thế nào là sáng tạo? Có ý kiến cho rằng: Học sinh còn nhỏ tuổi không thể sáng tạo được, em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 3. (2 điểm): Vì sao chúng ta phải ngăn ngừa chiến tranh và bảo vệ hòa bình? 
Câu 4. (1 điểm): Chiến, Minh và Tú thường rủ nhau đi học. Sáng nay cũng vậy, trên con đường làng quen thuộc dẫn tới trường, khi đi qua quán điện tử, Tú rủ Chiến vào chơi điện tử. Nhận xét hành vi của Tú, Chiến. Nếu em là Chiến, em sẽ làm gì?

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
NĂM HỌC: 2016 - 2017
Ngày thi: 6/12/2016
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	A
	A,D
	B,C



Phần II. Tự luận (8 điểm)
	Câu 1
	2,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm tự chủ
- Nêu đúng ý nghĩa tính tự chủ
	1 điểm
1 điểm

	Câu 2
	3,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm sáng tạo
- Không đồng ý 
- Lí giải: 
  + Sáng tạo không chỉ thể hiện ở những việc làm lớn, những phát minh lớn mà từ những việc làm nhỏ, những việc hàng ngày.
 + Học sinh thể hiện sáng tạo trong học tập, lao động và những việc cụ thể hàng ngày của bản thân.Tìm ra cách học tập tốt nhất vận dụng vào bài tập, vào thực tế cuộc sống. 
	1 điểm
1 điểm
1 điểm

	Câu 3
	2,0 điểm

	- Chúng ta phải bảo vệ hòa bình vì: 
 + Chiến tranh chỉ đem lại đau thương chết chóc, thất học, đói nghèo, thảm họa cho loài người. Hòa bình mang lại cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc, trẻ em được học tập, vui chơi. 
+ Ngày nay các thế lực phản động, hiếu chiến vẫn đang âm mưu phá hoại nền hòa bình gây chiên tranh nhiều nơi trên thế giới, vì vậy chúng ta cần phải xây dựng mối quan hệ tôn trọng thân thiện giữa con người với con người; xây dựng mối quan hệ hiểu biết, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc và các quốc gia trên thế giới bảovệ hòa bình. 

	

1 điểm



1 điểm


	Câu 4
	1,0 điểm

	- Hành vi của Tú, Chiến
   + Tú:Rủ rê, lôi kéo bạn vào chơi điện tử ăn tiền
   + Chiến: thiếu tự chủ (Nếu hành vi được thực hiện)
Cả Tú và Chiến đều vi phạm nội qui của nhà trường (vi phạm đạo đức của người học sinh), mắc vào tệ nạn xã hội: chơi điện tử ăn tiền (vi phạm pháp luật)
- Nếu em là Minh: 
   + Khuyên bạn khéo léo từ chối không vào chơi điện tử
   + Giải thích cho bạn hiểu đó là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Chơi điện tử ăn tiền là một hình thức chơi cờ bạc, dẫn đến vi phạm pháp luật.  (Qui định pháp luật)
 Lời khuyên: Mọi người phải biết tự chủ, làm chủ suy nghĩ, tình cảm, hành vi của mình trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, mọi lúc. Cha ông ta có câu: Ăn tùy nơi, chơi tùy chốn. Có tự chủ mới sống đúng đắn, không bị cám dỗ, bị lôi kéo.

	

0,5 điểm




0,5 điểm






   BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề



Tạ Thanh Hương                                                                         Trương Tuyết































	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Giáo dục công dân 8
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra:06/12/2016




I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học sinh củng cố kiến thức đã học về: Pháp luật và kỉ luật; tôn trọng người khác; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư; xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh.
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày bài rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch đẹp.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ:Làm bài nghiêm túc.

II. MA TRẬN ĐỀ:

	            Mức độ

Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN

	TL
	TN      
	   TL
	
	
	

	I. Pháp luật, xây dựng nếp sống… 
(khái niệm,trách nhiệm)
	1


     0,5
	1


   1
	
	1


        2
	


	
	2


      3,5

	II. Ý kiến, đặc điểm tình bạn, những sai lầm cần tránh
	1

      0,5
	
	
	1

        2
	
	
	2

     2,5

	III. Nhận xét, cách rèn luyện
	1
     0,5
	
	
	
	1
        2
	
	2
     2,5

	IV. Hành vi thiếu kỉ luật, tình huống
	1
      0,5 
	
	
	
	
	1
    1
	2
     1,5

	- TS câu (8 câu = 9 ý)
- Tổng số điểm
	4
     2
	1
    1
	
	2
     4
	1
     2
	1
    1
	8
    10

	- Tỉ lệ phần trăm
	20%
	10 %
	40 %
	20 %
	10 %
	100%



III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)





	
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG

	
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Môn: Giáo dục công dân 8 
Năm học: 2016 - 2017
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 6/12/2016



PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
1. Pháp luật là:
A. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục.
B. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành, được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp thuyết phục, giáo dục, cưỡng chế.
C. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành được Nhà nước bảo đảm bằng cưỡng chế, giáo dục, thuyết phục.
D. Những qui tắc xử sự có tính bắt buộc, do Nhà nước ban hành được Nhà nước bảo đảm bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế.
2. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây:
A. Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình.
B. Tôn trọng người khác là tự tôn trọng mình.
C. Tôn trọng người khác là lối sống có văn hóa của mỗi người.
D. Tôn trọng người khác là lắng nghe ý kiến của mọi người.
3. Trong buổi sinh hoạt Đội, bạn Nam đến chậm, chi đội trưởng nhắc nhở, phê bình bạn đó là thiếu kỉ luật Đội:
A: Đúng								B: Sai			
4. Hành vi nào nào sau đây thể hiện tính kỉ luật?
A. Mất trật tự trong giờ học.
B. Đi học, về học đúng giờ.
C. Đồ dùng họctập để đúng nơi qui định.
D. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đội theo kế hoạch.
PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm): Thế nào là xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư? Xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là trách nhiệm của ai?
Câu 2: (2 điểm): Tình bạn trong sáng lành mạnh  có những đặc điểm nào?  Em hãy cho biết những điều sai lầm cần nên tránh trong tình bạn?
Câu3:(2 điểm): Học sinh cần phải thực hiện pháp luật và rèn luyện tính kỉ luật trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày như thế nào?
Câu 4: (1 điểm): Trong giờ học môn Ngữ văn, cả lớp đang yên lặng nghe cô giáo giảng bài, bỗng ở phía cuối lớp có tiếng cười rúc rích của Quang Anh và Nhật Anh. Thì ra hai bạn mang truyện đến lớp và mải mê ngồi đọc trong giờ học. Em có nhận xét gì về cách xử sự của các bạn trong trường hợp trên? Vì sao?




HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
NĂM HỌC: 2016- 2017
Ngày thi: 6/12/2016
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B,C,D
	A
	B,C,D



Phần II. Tự luận (8 điểm)

	Câu 1
	3,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm
- Trách nhiệm xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư:
  + Trách nhiệm của chính quyền, của các tổ chức xã hội và tất cả mọi người trong cộng đồng dân cư. 
  + Bản thân học sinh cũng góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư như: vệ sinh đường làng ngõ xóm, tuyên truyền mọi người cùng thực hiện nếp sống văn hóa mới, phòng chống các tệ nạn xã hội… 
	1 điểm
2 điểm

	Câu 2
	2,0 điểm

	- Đặc điểm cơ bản của tình bạn trong sáng lành mạnh 
+ Phù hợp với nhau về quan niệm sống
 + Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
 + Chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau.
 + Thông cảm, đồng cảm sâu sắc với nhau.
- Những sai sót cần nên tránh: 
+ Tránh ngộ nhận những đặc điểm tình bạn chân chính chạy theo xu hướng ngược lại. 
 + Tránh bao che khuyết điểm cho nhau.
 + Tránh xuất phát từ động cơ vụ lợi, thực dụng trong tình bạn.
 + Tránh đối xử thô bạo dù trong tình bạn bị đổ vỡ. 
	1 điểm




1 điểm

	Câu 3
	2,0 điểm

	* Thực hiện đúng qui định của pháp luật:  
   + Đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện 
   + Đi đúng phần đường theo đúng qui định của pháp luật
                                …
 * Rèn luyện tính kỉ luật: 
   - Trong học tập: tự giác, vượt khó…
   - Trong sinh hoạt: 
        + Tự giác hoàn thành công việc, có trách nhiệm.                          
        + Không bị sa nga, cám dỗ bởi các tệ nạn xã hội: cờ bạc, nghiện hút       
        + Biết điều chỉnh kế hoạch cá nhân khi cần thiết.
	1 điểm


1 điểm


	Câu 4
	1,0 điểm

	-  Cách cư xử của hai bạn Quang Anh và Quỳnh Anh là sai. Cần phê phán.
Vì: + Vi phạm: Thiếu tôn trọng người khác.               
      + Vi phạm nội qui nhà trường trong giờ học: ngồi đọc truyện, cười đùa, không chú ý nghe giảng ... 

	0,5 điểm

0,5 điểm






   BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề



Tạ Thanh Hương                                                                            Trương Tuyết


































TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
                                                                      Môn: Giáo dục công dân 7
                                                                       Năm học: 2016 - 2017                         
                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                       Ngày kiểm tra: 6/12/2016
	
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học sinh củng cố kiến thức đã học về gia đình; trung thực; khoan dung
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày bài rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch đẹp.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ:Làm bài nghiêm túc.

II. MA TRẬN ĐỀ:

	                   Mứcđộ
Nội dung
kiến thức
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	Cao
	

	I. Giữ gìn và phát huy…, khoan dung (khái niệm, ý nghĩa)
	1        

    0,5      
	1

      1        
	
	1

       2
	
	
	2

        3,5

	II. nhận xét về lòng khoan dung, về ảnh hưởng của gia đình
	1  

    0,5
	
	
	
	1

           2
	
	2

        2,5

	III. Nêu biểu hiện, ý kiến về gia đình văn hóa
	1

    0,5
	
	
	1

        2
	

	
	2

        2,5  

	IV. Hành vi thể hiện lòng khoan dung và  tình huống
	1

    0,5
	
	

	


	
	 1

             1
	2

        1,5             

	-TS câu (8câu = 9 ý)
- Tổng số điểm
	4
       2             
	1
       1
	
	2
        4
	1
          2
	1
             1 
	8
         10

	-Tỉ lệ phần trăm
	20 %
	10 %
	40%
	20%
	10%
	100%




III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)



	











TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
                                                                      Môn: Giáo dục công dân 7
                                                                       Năm học: 2016 - 2017                         
                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                       Ngày kiểm tra: 6/12/2016
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
1. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. Tiếp nối truyền thống của gia đình, dòng họ.
B. Phát triển thêm truyền thống của gia đình, dòng họ.
C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống của gia đình, dòng họ.
D. Tiếp nối, phát triển, làm rạng rỡ thêm truyền thống của gia đình, dòng họ.	
2. Khoan dung là nhu nhược, là không công bằng:
A. Đúng                                                                  B. Sai
3. Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Việc nhà là của mẹ và em gái.
B. Trong gia đình nhất thiết phải có con trai.
C. Trẻ em có thể tham gia xây dựng gia đình văn hóa.
D. Gia đình có nhiều con là gia đình hạnh phúc.
4. Hành vi nào sau đây không thể hiện lòng khoan dung?
A. Đổ lỗi cho người khác.                   C. Nhường nhịn bạn bè và em nhỏ.
B. Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn.                 D. Không bỏ qua bất cứ lỗi nào của bạn.
PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
PHẦN II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1. (3điểm): Khoan dung là gì? Vì sao chúng ta phải có lòng khoan dung?
Câu 2. (2 điểm): Theo em, những gia đình sau đây ảnh hưởng đến con cái như thế nào?
a. Gia đình bị phá vỡ (bố, mẹ li thân hoặc li hôn)
b. Gia đình đông con.
Câu 3. (2 điểm): Nêu những biểu hiện của tính trung thực trong học tập, trong quan hệ với mọi người?
Câu 4. (1 điểm): 
Tan học, sáng thứ hai đầu tuần trước,Trung vừa lấy xe đạp và lên xe chuẩn bị đi thì một bạn gái đi xe đạp không hiểu sao xô vào Trung làm Hà bị ngã, xe đổ, cặp xách của  Trung văng ra, chiếc áo đồng phục màu trắng bị vấy bẩn. Nếu là Trung trong  tình huống đó, em sẽ làm gì?

				





HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7
NĂM HỌC: 2016- 2017
Ngày thi: 6/12/2016
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	A, B, D
	A,D



Phần II. Tự luận (8 điểm)
	Câu 1
	3,0 điểm

	- Nêu đúng khái niệm khoan dung 
- Nêu đúng ý nghĩa của lòng khoan dung
	1 điểm
2 điểm

	Câu 2
	2,0 điểm

	   a. Gia đình bị phá vỡ (bố, mẹ li thân hoặc li hôn)
      + Con cái không được hưởng đầy đủ sự chăm sóc, yêu thương của cả cha mẹ.
      + Tổn thương về tinh thần, có thể bị trầm cảm
      + Có trường hợp bỏ nhà đi lang thang.
b. Gia đình đông con: 1 điểm
      + Bốmẹ lo làmviệckhôngquantâmchămsócgiáodục con cái.
      + Cónhiềutrườnghợp con khôngđượcđihọc.
	1 điểm




1 điểm

	Câu 3
	2,0 điểm

	- Nêu đúng biểu hiện của tính trung thực trong học tập:
+ Ngay thẳng, không gian dối (không quay cóp, không nhìn bài của bạn, không cho bạn chép bài...)
- Nêu đúng biểu hiện của tính trung thực trong quan hệ với mọi người:
   + Không nói xấu, hay tranh công đổ lỗi cho người khác.
   + Dũng cảm nhận khuyết điểm khi mình có lỗi
...
	1 điểm


1 điểm


	Câu 4
	1,0 điểm

	Giải quyết tình huống:
    - Nếu em là Trung, em sẽ đứng lên và từ tốn hỏi bạn lí do va vào mình…
    - Tha lỗi cho bạn (nếu bạn xin lỗi)...
    - Không nổi cáu, quát mắng, khó chịu

	
1 điểm





   BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề





   Tạ Thanh Hương                                                                         Ngô Thúy Loan

TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
                                                                    Môn: Giáo dục công dân 6
                                                                       Năm học: 2016 - 2017                         
                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                       Ngày kiểm tra: 6/12/2016
	
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:  Học sinh củng cố kiến thức đã học về tính tự chăm sóc, sức khỏe
2. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, trình bày bài rõ ràng, khoa học, chữ viết sạch đẹp.
- Rèn kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống. 
3. Thái độ:Làm bài nghiêm túc.

II. MA TRẬN ĐỀ:

	                    Mứcđộ
Nội dung
kiến thức
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận
dụng
	
Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	cao
	

	I. Sống chan hòa với mọi người; tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
(khái niệm, ví dụ, ý nghĩa)
	1        


      0,5      
	1


       1        
	
	
	1


        2
	
	2


      3,5 

	II. Siêng năng, kiên trì, tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội.
((khái niệm, biểu hiện)
	1  


      0,5
	1


       1
	
	1


       3
	
	
	3


       4,5

	III. Thiên nhiên; tôn trọng kỷ luật. (Khái niệm, ý nghĩa, tình huống)
	2

        1
	
	
	
	

	1

         1
	3

         2  

	-TS câu (8câu = 9 ý)
- Tổng số điểm
	4
        2             
	2
       2
	
	1
       3
	1
         2
	1
         1 
	8
        10

	-Tỉ lệ phần trăm
	20 %
	20 %
	30%
	20%
	10%
	100%




III. ĐỀ BÀI KIỂM TRA VÀ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đính kèm trang sau)



	












TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG                    ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                                                        Môn: Giáo dục công dân 6
                                                                        Năm học: 2016 - 2017
                                                                        Thời gian làm bài: 45 phút
                                                                        Ngày kiểm tra: 06 /12/ 2016
I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
      Đọc kĩ các câu sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái đầu dòng nội dung đúng vào giấy kiểm tra.
Câu 1. Những việc làm thể hiện tự chăm sóc rèn luyện thân thể là:
A. Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn uống điều độ, thường xuyên luyện tập thể dục, năng chơi thể thao, tích cực phòng và chữa bệnh, không hút thuốc lá và dùng các chất kích thích khác.
B. Ăn nhiều chất đạm.
C. Tháng tập thể dục 2 lần.
D. Hút thuốc lá, dùng các chất kích thích.
Câu 2. Trái với siêng năng là gì?
A. Lười biếng, sống dựa dẫm.
B. Chăm làm việc nhà.
C. Chăm tập thể dục hàng ngày để nâng cao sức khỏe.
D. Ỷ lại, ăn bám người khác.
Câu 3. Ý nghĩa của việc tôn trọng kỉ luật:
A. Chấp hành mọi luật lệ giao thông.
B. Giúp cho gia đình, nhà trường xã hội có kỉ cương, nề nếp, đem lại lợi ích cho mọi người và giúp xã hội tiến bộ.
C. Tôn trọng những người xung quanh.
D. Các hoạt động của tập thể, cộng đồng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất và có hiệu quả.
Câu 4. Thiên nhiên là gì?
A. Nhu cầu thẩm mĩ của con người.   
B. Yêu quý, giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên.
C. Những gì tồn tại xung quanh con người mà không phải do con người tạo ra.                      
D. Những gì do con người tạo ra.
II. TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu 1: (3 điểm): Thế nào là sống chan hòa với mọi người? Lấy ví dụ minh họa. 
Câu 2: (4 điểm): Thế nào là hoạt động tập thể? Hãy nêu những biểu hiện thể hiện tính tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
Câu 3: (1 điểm): Tình huống: Lan là học sinh giỏi của lớp 6A nhưng Lan không tham gia các hoạt động của lớp, của trường vì sợ mất thời gian, ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân.
Em hãy nhận xét hành vi của Lan.




HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
NĂM HỌC: 2016- 2017
Ngày thi: 6/12/2016
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
(Với câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn đúng, nếu học sinh chọn thiếu đáp án thì không cho điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A
	A,D
	B, D
	C



Phần II. Tự luận (8 điểm)
	Câu 1
	3,0 điểm

	 - Nêu đúng khái niệm sống chan hòa với mọi người. 
 - Nêu được ví dụ cụ thể về sống chan hòa với mọi người mà em biết
	2 điểm
1 điểm 

	Câu 2
	4,0 điểm

	* Nêu đúng khái niệm hoạt động tập thể
Do tập thể công đoàn, chi đội, lớp, trường tổ chức.
* Nêu đúng biểu hiện: 
- Trong hoạt động tập thể: 
  + Các hoạt động tập thể, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí, thể dục thể thao…
- Trong hoạt động xã hội: 
  + Liên quan đến các vấn đề toàn xã hội quan tâm có ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội như: các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự trị an, cứu trợ đồng bào lũ lụt, phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường và các phong trào thi đua yêu nước khác…
	1 điểm

1 điểm




2 điểm

	Câu 3: Bài tập tình huống
	1 điểm

	* Nhận xét: 
  + Hành vi của Lan là không đúng, là ích kỉ.
  + Bổn phận của mỗi học sinh là phải tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội vì lợi ích chung, trong đó có lợi ích của bản thân.
  + Nếu ai cũng như Lan thì mọi hoạt động của lớp sẽ bị ngừng trệ.
	0,5 điểm

0,5 điểm





   BGH duyệt                             Tổ, nhóm CM                               Người ra đề



  Tạ Thanh Hương                                                                         Trương Thị Tuyết
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